TIẾT 11 * Tài liệu tham khảo:
“Nói đến nếp nhà là nói đến văn hóa, giao tiếp, ứng xử trong gia đình. Người Hà Nội coi trọng nền nếp, gia phong của gia đình bởi đó là một cái nôi tạo dựng các thế hệ tương lai cho đất nước. Ở đó, cha mẹ, ông bà luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.
Mô hình gia đình truyền thống Hà Nội xưa hiện nay còn tồn tại ở những khu phố cổ Hà Nội hay ở một số làng cổ ngoại thành ven đô với nhiều thế hệ chung sống với nhau gọi là Tam đại đồng đường, Tứ đại đồng đường…
Theo Nhà nghiên cứu văn hoá Giang Quân, ở những gia đình có truyền thống này, họ giáo dục con cháu bài bản, nghiêm khắc, dạy từng “lời ăn, tiếng nói”, văn hóa ứng xử làm người.
Trước hết là ở lời nói. Người Hà Nội dùng ngôn ngữ chuẩn xác, thanh âm mẫu mực, không quen những từ thô tục, sỗ sàng. Họ biết nhún mình, tôn trọng người khác, mềm mỏng mà không thớ lợ, tài hoa mà không khoe khoang, biết rộng mà không làm cao, biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Trong cách ăn mặc, họ cũng dạy con cháu hết sức lịch sự. Trang phục, trang sức ưa sự gọn gàng, trang nhã, tề chỉnh, cách tân tinh tế, đủ độ lộng lẫy, kiêu sa. Họ có thể thích diện, thích đổi mốt làm đẹp cho mình nhưng không cầu kì, khoe của và biết nâng cái đẹp đồng hành với cái nết. Người xưa ra đường là áo dài chỉnh tề. Khách đến chơi, chủ nhà giữ lễ tôn trọng, lui vào thay đồ tươm tất mới ra tiếp.
Con gái Hà Nội thì được cha mẹ dạy bảo “công, dung, ngôn, hạnh”, giữ đủ nét e lệ, dịu dàng, ý tứ, từ dáng đứng, bước đi, nụ cười, ánh mắt, thân mật nhưng không sàm sỡ, tế nhị mà không gò bó. Đặc biệt, con gái Hà Nội phải biết khâu vá, thêu thùa, nấu ăn.
Trong mỗi gia đình dù khá giả hay bình dân đều giữ được tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng. Tất cả vào khuôn phép rất tự nhiên, ví như vị trí ngồi quanh mâm cơm, thứ tự lời mời chào trước khi ăn, cách nhường nhịn nhau ngay trong bữa ăn tạo nên những nguyên tắc “trên kính, dưới nhường”. Người ngoài nhìn vào dễ cho là khách sáo, hình thức, nhưng những thành viên trong một nếp nhà thấy rất tự nhiên.
Người Hà Nội rất sành trong ăn uống, nâng cách ăn, cách nấu thành nghệ thuật ẩm thực. Món ăn mặn, ngọt, chua, cay đều vừa độ, gia vị đầy đủ, nước chấm, nước canh khéo chế. Bữa ăn ngon từ cách xếp mâm, bãy đĩa, lên cỗ. Họ ăn lấy ngon để nhớ mãi chứ không ăn lấy no căng bụng. Vào mâm, họ biết trọng già, quý trẻ, nhường món ngon tiếp cho khách, cách ăn cũng từ tốn, thong thả, rượu uống từng ngụm, không dốc cả cốc to, không làm ầm ĩ.
Từ những nét văn hóa truyền thống này, các gia đình Hà Nội xưa dạy bảo con cái những cốt cách của người Thủ đô, sống có nền nếp, giữ cho mái ấm tình thương, xóm làng hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc. Những nếp nhà Hà Nội này đã để lại một hệ thống văn hóa ứng xử, giáo dục lối sống làm người chăm chỉ, cần cù nhẫn nại, biết tôn ti trật tự, hành xử văn hóa: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”…”
Trích: Đỗ Thị Văn Minh, “Nếp nhà người Hà Nội: Vẫn còn đó những giá trị tốt đẹp”, Báo Lao động Thủ đô ngày 31/5/2019, đường dẫn: https://laodongthudo.vn/nep– nha– nguoi– ha– noi– van– con– do– nhung– gia– tri– tot– dep– 91950.html.
* Hoạt động 2: Thảo luận về những biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia HS thành nhóm nhỏ 5–6 HS
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội mà HS quan sát được hoặc được thể hiện trong thông tin, hình ảnh HS đã sưu tầm được.
+ GV tổ chức cho các nhóm cùng trao đổi với nhau.
+ GV hoặc 1 HS viết câu trả lời lên bảng.
- GV tổ chức cho từng nhóm HS đóng kịch diễn tả tình huống thể hiện cách ăn, mặc, ở, sinh hoạt, ứng xử, giao tiếp,... của người Hà Nội mà HS quan sát được. Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thực hiện yêu cầu theo nhóm.  GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà. 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- Về hình thức trình bày, GV khuyến khích các cách trình bày sáng tạo của HS. 
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm trình bày và nhận xét về nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong tình huống đó và ghi lại trên bảng.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	* Những biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội
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ḥa


 


thu


?


n, v


?


 


ch


?


ng 


h


?


nh phúc. Nh


?


ng n


?


p nhà Hà N


?


i này đ


ã 


đ


?


 


l


?


i m


?


t h


?


 


th


?


ng văn hóa


 


?


ng x


?


, giáo d


?


c l


?


i s


?


ng 


làm ngư


?


i chăm ch


?


, c


?


n ců nh


?


n n


?


i, bi


?


t tôn ti tr


?


t t


?


,


 


hŕnh


 


x


?


 


văn


 


hóa:


 


“Đói


 


cho


 


s


?


ch,


 


rách


 


cho


 


thơm”,


 


“Gi


?


y


 


rách


 


ph


?


i


 


gi


?


 


l


?


y


 


l


?


”,


 


“Ăn


 


trông


 


n


?


i,


 


ng


?


i


 


trông


 


hư


?


ng”,


 


“Đi h


?


i giŕ,


 


v


?


 


nhŕ


 


h


?


i


 


tr


?


”…”


 




TI ? T 11  * Tài li ? u tham kh ? o:   “Nói   đ ? n   n ? p   nhà   là   nói   đ ? n   văn   hóa,   giao   ti ? p,   ? ng   x ?   trong   gia   đ ình.   Ngư ? i   Hà   N ? i   coi   tr ? ng   n ? n   n ? p,   gia   phong   c ? a   gia   đ ình   b ? i   đó   là   m ? t   cái   nôi   t ? o   d ? ng   các   th ?   h ?   tương   lai   cho   đ ? t   nư ? c.   ?   đó,   cha   m ? ,   ông   bà luôn là   t ? m   gương   m ? u m ? c   cho   con cháu   noi theo.   Mô hình gia  đ ình truy ? n th ? ng Hà N ? i xưa hi ? n nay còn t ? n t ? i  ?   nh ? ng khu ph ?   c ?   Hà   N ? i hay  ?   m ? t s ?   làng c ?   ngo ? i thành ven đô v ? i nhi ? u th ?   h ?   chung s ? ng v ? i nhau g ? i   là   Tam   đ ? i   đ ? ng  đư ? ng,   T ?   đ ? i   đ ? ng đư ? ng…   Theo   Nhà   nghiên   c ? u   văn   hoá   Giang   Quân,   ?   nh ? ng   gia   đ ình   có   truy ? n   th ? ng   này,   h ?   giáo   d ? c   con   cháu   bài   b ? n,   nghiêm   kh ? c,   d ? y   t ? ng   “l ? i   ăn,   ti ? ng   nói”,   văn   hóa   ? ng   x ?   làm ngư ? i.   Trư ? c h ? t là  ?   l ? i nói. Ngư ? i Hà N ? i dùng ngôn ng ?   chu ? n xác, t hanh âm m ? u m ? c,   không quen  nh ? ng t ?   thô t ? c, s ?   sàng. H ?   bi ? t nhún mình, tôn tr ? ng ngư ? i khác, m ? m   m ? ng   mà   không   th ?   l ? ,   tài   hoa   mà   không   khoe   khoang,   bi ? t   r ? ng   mà   không   làm   cao,   bi ? t   “l ? a   l ? i   mà nói cho   v ? a   lòng  nhau”.   Trong cách ăn m ? c, h ?   c u ng d ? y con  cháu h ? t s ? c l ? ch s ? . Trang ph ? c, trang s ? c ưa s ?   g ? n gàng,  trang nhã, t ?   ch ? nh, cách tân tinh t ? , đ ?   đ ?   l ? ng l ? y, kiêu sa. H ?   có th ?   thích   di ? n,   thích   đ ? i   m ? t   làm   đ ? p   cho   mình   nhưng   không   c ? u   kì,   khoe   c ? a   và   bi ? t   nâng   cái   đ ? p   đ ? ng hành v ? i cái n ? t. Ngư ? i  xưa ra đư ? ng là áo dài ch ? nh t ? . Khách đ ? n chơi, ch ?   nhà   gi ?   l ?   tôn   tr ? ng,   lui   vào   thay   đ ?   tươm   t ? t   m ? i   ra   ti ? p.   Con gái Hà N ? i thì  đư ? c cha m ?   d ? y b ? o “công, dung, ngôn, h ? nh”, gi ?   đ ?   nét e l ? , d ? u   dàng, ý  t ? , t ?   dáng đ ? ng, bư ? c đi, n ?   cư ? i, ánh m ? t, thân   m ? t nhưng không sàm s ? , t ?   nh ?   mà   không gò   bó.   Đ ? c   bi ? t,   con   gái Hà N ? i ph ? i bi ? t   khâu   vá,   thêu   thùa,   n ? u ăn.   Trong   m ? i   gia   đ ình   dù   khá   gi ?   hay   bình   dân   đ ? u   gi ?   đư ? c   tôn   ti   tr ? t   t ? ,   trên   dư ? i   rõ   ràng.   T ? t c ?   vào khuôn phép r ? t t ?   nhiên, ví như v ?   trí ng ? i   quanh mâm cơm, th ?   t ?   l ? i m ? i   chào   trư ? c   khi   ăn,   cách   như ? ng   nh ? n   nhau   ngay   trong   b ? a   ăn   t ? o   nên   nh ? ng   nguyên   t ? c “trên kính, dư ? i như ? ng”.  Ngư ? i ngoài nhìn vào d ?   cho là khách sáo, hình th ? c, nhưng   nh ? ng   thành   viên trong   m ? t   n ? p  nhà   th ? y   r ? t   t ?   nhiên.   Ng ư ? i   Hà   N ? i   r ? t   sành   trong   ăn   u ? ng,   nâng   cách   ăn,   cách   n ? u   thành   ngh ?   thu ? t   ? m   th ? c.   Món ăn  m ? n, ng ? t, chua, cay đ ? u v ? a đ ? , gia v ?   đ ? y đ ? , nư ? c ch ? m, nư ? c canh khéo   ch ? . B ? a ăn ngon  t ?   cách x ? p mâm, bãy  đ i a, lên c ? . H ?   ăn l ? y ngon đ ?   nh ?   mãi ch ?   không ăn l ? y no căng b ? ng.  Vào mâm, h ?   bi ? t tr ? ng già, quý tr ? , như ? ng món ngon ti ? p   cho khách, cách ăn c u ng t ?   t ? n, thong  th ? , rư ? u u ? ng t ? ng ng ? m, không d ? c c ?   c ? c to,   không làm   ? m   i .   T ?   nh ? ng   nét   văn   hóa   truy ? n   th ? ng   này,   các   gia   đ ình   Hà   N ? i   xưa   d ? y   b ? o   con   cái   n h ? ng   c ? t   cách   c ? a   ngư ? i   Th ?   đô,   s ? ng   có   n ? n   n ? p,   gi ?   cho   mái   ? m   tình   thương,   xóm   làng   hòa   thu ? n, v ?   ch ? ng  h ? nh phúc. Nh ? ng n ? p nhà Hà N ? i này đ ã  đ ?   l ? i m ? t h ?   th ? ng văn hóa   ? ng x ? , giáo d ? c l ? i s ? ng  làm ngư ? i chăm ch ? , c ? n cù nh ? n n ? i, bi ? t tôn ti tr ? t t ? ,   hành   x ?   văn   hóa:   “Đói   cho   s ? ch,   rách   cho   thơm”,   “Gi ? y   rách   ph ? i   gi ?   l ? y   l ? ”,   “Ăn   trông   n ? i,   ng ? i   trông   hư ? ng”,   “Đi h ? i già,   v ?   nhà   h ? i   tr ? ”…”  

